
TRƯỜNG THCS CẦN THẠNH

Lệ M.Hoàng Tâm Thương Ngôn Xuân T.Phượng K.Hoàng Khoa chi D.Thảo T.Thảo

THỨ TIẾT 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5

1 SHDC SHDC SHDC SHDC SHDC SHDC Toán (Kiên) Anh (Khôi) Toán (Chi) Văn (T.Thảo) Trống

2 HĐTN.HN HĐTN.HN HĐTN.HN HĐTN.HN HĐTN.HN HĐTN.HN Toán (Kiên) Anh (Khôi) Toán (Chi) Văn (T.Thảo) Trống

3 Anh (Lệ) MT (Xuân) TD (Tâm) Toán (Thương) TD (Ngôn) CN (Hoàng) Anh (Khôi) Toán (Kiên) Văn (Hà) Toán (Quyên) Văn (T.Thảo)

4 CN (Hoàng) Anh (Lệ) TD (Tâm) Toán (Thương) TD (Ngôn) MT (Xuân) Anh (Khôi) Toán (Kiên) Văn (Hà) Toán (Quyên) văn (T.Thảo)

1 Toán (Hải) Văn (Thảo N) Nhạc (Linh) Anh (Tiến) KHTN (Phước) Tin (Trung) Văn (Trang) Toán (Kiên) Toán (Chi) Toán (Quyên) Anh (Lệ)

2 Toán (Hải) Văn (Thảo N) MT (Xuân) Anh (Tiến) KHTN (Phước) Nhạc (Linh) Văn (Trang) Toán (kiên) Toán (Chi) Toán (Quyên) Anh (Lệ)

3 Nhạc (Linh) Tin (Trung) KHTN (Phước) MT (Xuân) Anh (Tiến) Văn (Thảo.N) Toán (Kiên) Văn (Trang) Anh (Thy) Anh (Lệ) Toán (Trắng)

4 MT (Xuân) Nhạc (Linh) KHTN (Phước) Tin (Trung) Anh (Tiến) Văn (Thảo.N) Toán (Kiên) Văn (Trang) Anh (Thy) Anh (Lệ) Toán (Trắng)

1 GDCD (Hằng) Anh (Lệ) Anh (Tiến) LS-ĐL (Hùng) Toán (Chi) LS-ĐL (Thúy) Văn (Trang) Toán (Kiên) Văn (Hà) Toán (Quyên) Văn (T.Thảo)

2 Anh (Lệ) GDCD (Hằng) Anh (Tiến) LS-ĐL (Hùng) Toán (Chi) LS-ĐL (Thúy) Văn (Trang) Toán (Kiên) Văn (Hà) Toán (Quyên) Văn (T.Thảo)

3 LS-ĐL (Thúy) Toán (Khánh) GDCD (Hằng) CN (Hoàng) LS-ĐL (Hùng) TD (Sơn) Toán (Kiên) Văn (Trang) Toán (Chi) Văn (T.Thảo) Toán (Trắng)

4 LS-ĐL (Thúy) Toán (Khánh) CN (Hoàng) GDCD (Hằng) LS-ĐL (Hùng) TD (Sơn) Toán (Kiên) Văn (Trang) Toán (Chi) Văn (T.Thảo) Toán (Trắng)

1 Văn (Thảo N) KHTN (Phước) LS-ĐL (Hùng) Văn (Trang) Anh (Tiến)NN Toán (Chi) Anh (Khôi) Toán (Kiên) Anh (Thy) Anh (Lệ) Văn (T.Thảo)

2 Văn (Thảo N) KHTN (Phước) LS-ĐL (Hùng) Văn (Trang) Anh (Tiến)NN Toán (Chi) Anh (Khôi) Toán (Kiên) Anh (Thy) Anh (Lệ) Văn (T.Thảo)

3 KHTN (Phước) Văn (Thảo.N) Toán (Khánh) Toán (Thương) Văn (Trang) Anh (Tiến)NN Toán (Kiên) Anh (Khôi) Toán (Chi) Văn (T.Thảo) Anh (Lệ)

4 KHTN (Phước) Văn (Thảo.N) Toán Khánh) Toán (Thương) Văn (Trang) Anh (Tiến)NN Toán (Kiên) Anh (Khôi) Toán (Chi) Văn (T.Thảo) Anh (Lệ)

1 Toán (Hải) LS-ĐL (Hùng) KHTN (Phước) TD (Sơn) Toán (Chi) KHTN (Phượng) Văn (Trang) Trống Văn (Hà) Anh (Lệ) Toán (Trắng)

2 Toán (Hải) LS-ĐL (Hùng) KHTN (Phước) TD (Sơn) Toán (Chi) KHTN (Phượng) Văn (Trang) SHCN (K.Hoàng) Văn (Hà) Anh (Lệ) Toán (Trắng)

3 Văn (Thảo N) TD (Sơn) Toán (Khánh) KHTN (K.Phượng) KHTN (Phước) Toán (Chi) SHCN (T.Phượng) Văn (Trang) Anh (Thy) SHCN (D.Thảo) Anh (Lệ)

4 Văn (Thảo N) TD (Sơn) Toán (Khánh) KHTN (K.Phượng) KHTN (Phước) Toán (Chi) Trống Văn (Trang) Anh (Thy) Trống Anh (Lệ)
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THỜI KHÓA BIỂU BUỔI CHIỀU

Khối 6 học Tiếng Nhật 



Lệ M.Hoàng Tâm Thương Ngôn Xuân T.Phượng K.Hoàng Khoa chi D.Thảo T.Thảo

THỨ TIẾT 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5

1 Rèn KNS (Lệ)
GDĐP (Hùng) Anh (Tiến) KHTN (Phượng) GDCD (Hằng) Văn (Thảo.N) Văn (Trang) Anh (Khôi) Toán (Quyên) Toán (Trắng)

2
Rèn KNS (Lệ) Rèn KNS (M.Hoàng) Anh (Tiến)BH KHTN (Phượng) GDĐP (Hùng) Văn (Thảo.N) Văn (Trang) Anh (Khôi) Toán (Quyên) Toán (Trắng)

3 GDĐP (Hùng) KHTN (Phước) Văn (Thảo.N) Toán(Thương)BH Anh (Tiến)TC LS-ĐL (Thúy) Anh (Khôi) Văn (Trang) Anh (Lệ) SHCN (T.Thảo)

4 LS-ĐL (Thúy) KHTN (Phước) Văn (Thảo.N) GDĐP (Hùng) Anh (Tiến)TC GDCD (Hằng) Anh (Khôi) Văn (Trang) Anh (Lệ)

1
Toán (Hải) BH Văn (Thảo.N) BH HĐTN.HN (Tâm) Rèn KNS (Thương) Tin (Trung) Anh (Tiến) Văn (Hà) Văn (T.Thảo) Anh (Lệ)

2
Tin (Trung) CN (Hoàng) HĐTN.HN(Tâm) Rèn KNS (Thương) Anh (Tiến)TC Văn (Thảo.N)BH Văn (Hà) Văn (T.Thảo) Anh (Lệ)

3 Văn (Thảo.N)BH KHTN (Phước) BH Tin (Trung) CN (Hoàng) KHTN (Phượng) Văn (T.Thảo)

4 Rèn KNS(M.Hoàng) Văn (Thảo.N) BH Nhạc (Linh) KHTN (Phượng) Văn (T.Thảo)

1
TD (Sơn) HĐTN.HN (Hoàng) Rèn KNS (Tâm) HĐTN.HN (Thương) MT (Xuân) Toán (Chi) BH Anh (Thy)

2
TD (Sơn) HĐTN.HN (Hoàng) Rèn KNS (Tâm) HĐTN.HN(Thương) Toán (Chi) BH Anh (Tiến) Anh (Thy)

3 HĐTN.HN (Lệ) Toán (Khánh)BH LS-ĐL (Hùng) Anh (Tiến) Rèn KNS (Ngôn) HĐTN.HN (Xuân) SHCN (Chi)

4 HĐTN.HN (Lệ) LS-ĐL (Hùng) Toán (Khánh)BH Nhạc (Linh) Anh (Tiến) HĐTN.HN (Xuân)

1
Đọc sách TV Anh (Lệ) KHTN (Phước)BH KHTN (Phượng)BH Anh (Tiến)BH GDĐP (Hùng)

2 KHTN (Phước)BH Anh (lệ)BH Văn (Thảo. N) Anh (Tiến)BH LS-ĐL (Hùng) KHTN (Phượng)BH

3 Anh (Lệ) Toán (Khánh) Văn (Thảo.N) LS-ĐL (Hùng) Văn (Trang)BH Anh (Tiến)

4 Anh (Lệ)BH Toán (Khánh) GDĐP (Hùng) Văn (Trang)BH KHTN (Phước)BH Anh (Tiến)BH

1 KHTN (Phước) Văn (Trang) HĐTN.HN (Ngôn) Rèn KNS (Xuân) Trống Anh (Khôi)

2 KHTN (Phước) Văn (Trang) HĐTN.HN (Ngôn) Anh (Tiến)TC Trống Anh (Khôi)

3 Văn (Trang) Anh (Tiến)TC Anh (Khôi)

4 Văn (Trang) Anh (Tiến)TC Anh (Khôi)
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TRƯỜNG THCS CẦN THẠNH

N.Lan Thy Quyên Minh Thúy Trắng Duyên Hằng Trinh

THỨ TIẾT 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 8.1 8.2 8.3 8.4

1 SHDC SHDC SHDC SHDC SHDC SHDC SHDC SHDC SHDC

2 HĐTN.HN HĐTN.HN HĐTN.HN HĐTN.HN HĐTN.HN HĐTN.HN HĐTN.HN HĐTN.HN HĐTN.HN

3 KHTN (N.Lan) Anh (Thy) LS-ĐL (Thúy) TD (Sơn) KHTN (Minh) Toán (Trắng) LS-ĐL (Duyên) GDCD (Hằng) Văn (Trinh)

4 KHTN (N.Lan) Anh (Thy) LS-ĐL (Thúy) TD (Sơn) KHTN (Minh) LS-ĐL (Duyên) Toán (Trắng) Văn (Trinh) GDCD (Hằng)

1 Văn (Trinh) KHTN (N.Lan) KHTN (Minh) Văn (Hà) Anh (Thy) Văn (T.Thảo) KHTN (K.Hoàng) Anh (Khôi) TD (Tâm)

2 Văn (Trinh) KHTN (N.Lan) KHTN (Minh) Văn (Hà) Anh (Thy) Văn (T.Thảo) KHTN (K.Hoàng) Anh (Khôi) TD (Tâm)

3 KHTN (N.Lan) Văn (Hà) Rèn KNS (Quyên) KHTN (Minh) TD (Sơn) KHTN (K.Hoàng) Văn (Trinh) TD (Tâm) Anh (Khôi)NN

4 HĐTN.HN (Lan) Văn (Hà) Rèn KNS (Quyên) KHTN (Minh) TD (Sơn) KHTN (K.Hoàng) Văn (Trinh) TD (Tâm) Anh (Khôi)NN

1 GDĐP (D.Thảo) Rèn KNS (Thy) TD (Sơn) Nhạc (Linh) Văn (Thảo.N) Toán (Trắng) Anh (Khôi) LS-ĐL (Lợi) Toán (Thương)

2 Nhạc (Linh) Rèn KNS (Thy) TD (Sơn) GDĐP (D.Thảo) Văn (Thảo.N) Toán (Trắng) Anh (Khôi) LS-ĐL (Lợi) Toán (Thương)

3 Anh (Tiến) Nhạc (Linh) HĐTN.HN (Quyên) Anh (Thy) GDĐP (D.Thảo) Anh (Khôi) Rèn KNS (Duyên) Toán (Thương) LS-ĐL (Lợi)

4 Anh (Tiến) GDĐP (D.Thảo) HĐTN.HN (Quyên) Anh (Thy) Nhạc (Linh) Anh (Khôi) Rèn KNS (Duyên) Toán (Thương) LS-ĐL (Lợi)

1 LS-ĐL (D.Thảo) KHTN (N.Lan) Toán (Quyên) Văn (Hà) LS-ĐL (Thúy) LS-ĐL (Duyên) Văn (Trinh) KHTN (T.Phượng) Toán (Thương)

2 LS-ĐL (D.Thảo) KHTN (N.Lan) Toán (Quyên) Văn (Hà) LS-ĐL (Thúy) LS-ĐL (Duyên) Văn (Trinh) KHTN (T.Phượng) Toán (Thương)

3 KHTN (N.Lan)) LS-ĐL (D.Thảo) Văn (Hà) LS-ĐL (Thúy) Anh (Thy) TD (Tâm) LS-ĐL (Duyên) Văn (Trinh) KHTN (T.Phượng)

4 KHTN (N.Lan) LS-ĐL (D.Thảo) Văn (Hà) LS-ĐL (Thúy) Anh (Thy) TD (Tâm) LS-ĐL (Duyên) Văn (Trinh) KHTN (T.Phượng)

1 MT (Xuân) GDCD (Hằng) Anh (Thy) KHTN (Minh) Toán (Kiên) Anh (Khôi) CN (Trung) Văn (Trinh) MT (Đức)

2 GDCD (Hằng) MT (Xuân) Anh (Thy) KHTN (Minh) Toán (Kiên) Anh (Khôi) MT (Đức) Văn (Trinh) CN (Trung)

3 Văn (Trinh) Văn (Hà) KHTN (Minh) Toán (Quyên) MT (Xuân) MT (Đức) Toán (Trắng) CN (Trung) Anh (Khôi)

4 Văn (Trinh) Văn (Hà) KHTN (Minh) Toán (Quyên) GDCD (Hằng) CN (Trung) Toán (Trắng) MT (Đức) Anh (Khôi)

1 Anh (Thy)TC Rèn KNS (Thúy) Anh (Khôi)

2 Anh (Thy)TC Rèn KNS (Thúy) Anh (Khôi)
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TRƯỜNG THCS CẦN THẠNH

N.Lan Thy Quyên Minh Thúy Trắng Duyên Hằng Trinh

THỨ TIẾT 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 8.1 8.2 8.3 8.4

1 Văn (Trinh)BH LS-ĐL (D.Thảo) Văn (Hà) Anh (Thy)NN Toán (Kiên) Văn (T.Thảo) KHTN (K.Hoàng) Toán (Thương) HĐTN.HN (Trung)

2 LS-ĐL (D.Thảo) KHTN (N.Lan)BH Văn (Hà) Anh (Thy)NN Toán (Kiên) Văn (T.Thảo) KHTN (K.Hoàng) Toán (Thương) HĐTN.HN (Trung)

3 Toán (Kiên) Toán (Khánh) Toán (Quyên)BH GDCD (Hằng) Anh (Thy)NN KHTN (K.Hoàng) TD (Tâm) Văn (Trinh)

4 Toán (Kiên) Toán (Khánh) GDĐP (D.Thảo) Toán (Quyên)BH Anh (Thy)NN KHTN (K.Hoàng) TD (Tâm) Nhạc (Linh)

1 TD (Sơn) Anh (Thy) Nhạc (Linh) CN (Phước) HĐTN.HN (Khôi) Rèn KNS (Trắng) Văn (Trinh)BH KHTN (T.Phượng) Anh (Khôi) BH

2 TD (Sơn) Anh (Thy) CN (Phước) HĐTN.HN (Khôi) KHTN (Minh) Rèn KNS (Trắng) Nhạc (Linh) KHTN (T.Phượng) Văn (Trinh) BH

3 Anh (Tiến) HĐTN.HN (Thy) MT (Xuân) Văn (Hà) BH KHTN (Minh) Nhạc (Linh) KHTN (T.Phượng)

4 Anh (Tiến)BH KHTN (Minh) BH MT (Xuân) Anh (Thy) KHTN (T.Phượng)

1 Toán (Kiên) Tin (Chi) Toán (Quyên) LS-ĐL (Thúy) Đọc sách TV GDĐP (Hùng) HĐTN.HN (Duyên) HĐTN.HN (Hằng) Anh (Khôi)

2 Toán (Kiên) Toán (Khánh)BH Toán (Quyên) Tin (Chi) LS-ĐL (Thúy) GDĐP (Hùng) HĐTN.HN (Duyên) HĐTN.HN (Hằng) Anh (Khôi)

3 HĐTN.HN (Khôi) TD (Sơn) LS-ĐL (Thúy) Toán (Quyên) Anh (Thy) Nhạc (Linh) GDCD (Lợi) Toán (Thương)BH GDĐP (Đức)

4 TD (Sơn) GDCD (Hằng) Toán (Quyên) HĐTN.HN (Thúy) GDCD (Lợi) Anh (Khôi) Toán (Thương)BH

1 Rèn KNS (Lan) Toán (Khánh) Anh (Thy) Văn (Thảo.N) BH Toán (Trắng) Tin (Chi) LS-ĐL (Lợi) KHTN (T.Phượng)BH

2 Rèn KNS (Lan) Toán (Khánh) KHTN (Minh) BH Anh (Thy) BH Tin (Chi) Toán (Trắng) Anh (Khôi)BH LS-ĐL (Lợi)

3 Anh (Thy) HĐTN.HN (Minh) CN (Phước) Văn (T.Thảo)BH Anh (Khôi) KHTN (T.Phượng)BH Rèn KNS (Trinh)

4 KHTN (Minh)BH Anh (Khôi) BH Tin (Chi) Rèn KNS (Trinh)

1 Tin (Chi) CN (Minh) Văn (Hà) BH Anh (Thy) Văn (Thảo.N) Toán (Trắng)BH KHTN (K.Hoàng)BH GDĐP (Đức) Văn (Trinh)

2 CN (Minh) Văn (Hà) BH Tin (Chi) Anh (Thy) Văn (Thảo.N) KHTN (K.Hoàng)BH Toán (Trắng)BH GDĐP (Đức) Văn (Trinh)

3 Toán (Kiên)BH Anh (Thy) Rèn KNS (Minh) Tin (Chi) HĐTN.HN (Trung) GDĐP (Khoa Chi) Rèn KNS (Hằng) GDĐP (Đức)

4 Anh (Thy)BH Rèn KNS (minh) Toán (Kiên) BH HĐTN.HN (Trung) GDĐP (Khoa Chi) Rèn KNS (Hằng) Tin (Chi)
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